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VẬT LÍ: LỚP 12
Câu 1. Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì
	A. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.
	B. tần số không đổi, vận tốc không đổi.
[bookmark: _GoBack]	C. tần số không đổi, vận tốc thay đổi.
	D. tần số thay đổi, vận tốc không đổi.


Câu 2. Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm H và một tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là . Giá trị của C bằng




	A.  pF.	B.  pF.	C.  nF.	D.  nF.
Câu 3. Sóng FM của đài truyền thanh Phú Yên có tần số f = 102,7 MHz. Bước sóng mà đài thu được có giá trị xấp xỉ bằng
	A. 40 m.	B. 2,92 m.	C. 4 m.	D. 292 m.
Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 cùng phía so với vân trung tâm là 4,5 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng
	A. 0,45 μm.	B. 0,6 μm.	C. 0,4 μm.	D. 0,5 μm.

Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 1 mm, D = 2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có  0,6 m. Khoảng vân trong thí nghiệm bằng
	A. 1,2 mm.	B. 1,4 mm.	C. 1,6 mm.	D. 1,8 mm.

Câu 6. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ không tắt. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng . Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là.




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?
	A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
	B. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
	C. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
	D. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.
Câu 8. Chọn câu trả lời sai.
	A. Nguyên nhân tán sắc ánh sáng là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau là khác nhau.
	B. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng tia tím có góc lệch nhỏ nhất
	C. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sang trắng tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất
	D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính
Câu 9. trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm. khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và đến màng quan sát là 3m. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 1,5mm. Biết bề rộng trường trường giao thoa là 20mm. Số vân tối quan sát được là :
	A. Số vân tối:10	B. Số vân tối:12	C. Số vân tối:16	D. Số vân tối:14
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng.  Tia tử ngoại:
	A. Là các bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng tím
	B. Ứng dụng để trị bệnh ung thư
	C. Do tất cả các vật bị nung nóng phát ra
	D. Có bản chất là sóng điện từ
Câu 11. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục
	A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng
	B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng
	C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối
	D. Quang phổ liên tục là do các vật rắn,lỏng hoặc khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
Câu 12. Chọn câu trả lời sai.	Tia hồng ngoại:
	A. Ứng dụng để trị bệnh còi xương
	B. Là những bức xạ không nhìn thấy được và có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
	C. Có bản chất là sóng điện từ
	D. Do các vật bị nung nóng phát ra. Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt
Câu 13. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là
	A. 4 mm.	B. 5 mm.	C. 10 mm.	D. 8 mm.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
	A. Sóng điện từ là sóng ngang.
	B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
	C. Sóng điện từ mang năng lượng.
	D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
Câu 15. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng
	A. 12 (mA).	B. 6(mA).	C. 0,6 (A).	D. 1,2 (A).
Câu 16. Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. Tính góc lệch của tia đỏ qua lăng kính trên biết chiết suất của lăng kính có góc chiết quang A = 80 đối với tia đỏ là n = 1,7 và góc tới i nhỏ.
	A. 8,40.	B. 4,80.	C. 13,60.	D. 5,60.
Câu 18. Mạch dao động lý tưởng gồm
	A. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần.
	B. một nguồn điện và một tụ điện.
	C. một tụ điện và một điện trở thuần.
	D. một tụ điện và một cuộn cảm thuần.
Câu 19. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số dao động riêng của mạch phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng), trong không khí tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị
	A. từ 9 pF đến 56,3 nF.	B. từ 90 pF đến 5,63 nF.
	C. từ 9 pF đến 5,63 nF.	D. từ 90 pF đến 56,3 nF.
Câu 20. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với chu kỳ bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21. Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là
	A. nhiễu xạ ánh sáng.	B. tán sắc ánh sáng.
	C. giao thoa ánh sáng.	D. khúc xạ ánh sáng.
Câu 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là D = 1 m, khoảng vân đo được là i = 2 mm. Bước sóng của ánh sáng là


	A. 4 µm.	B.  µm.	C.  µm.	D. 0,4 µm.
Câu 23. Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J
	A. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
	B. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J , mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó.
	C. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
	D. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó.
Câu 24. Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc
	A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.
	B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.
	C. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị.
	D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.
Câu 25. Ánh sáng tím có bước sóng trong chân không là 0,4 m. Tần số của ánh sáng tím là




	A.  Hz.	B.  Hz.	C.  HZ.	D.  Hz.
Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là
	A. 5,5i.	B. 3,5i.	C. 14,5i.	D. 4,5i.
Câu 27. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?
	A. mạch tách sóng.	B. mạch khuếch đại.
	C. mạch biến điệu.	D. mạch phát sóng điện từ cao tần.

Câu 28. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình  µC. Tần số dao động của mạch là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH và tụ điện có điện dung pF, lấy. Tần số đao động của mạch là




	A. Hz.	B. Hz.	C. MHz.	D. MHz.
Câu 30. Chọn câu không đúng?
	A. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
	B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
	C. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.
	D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
Câu 31. Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32. Vị trí vân tối trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33. Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34. Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
	A. i/4	B. i/2	C. i	D. 2i

Câu 35. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có  = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là
	A. 1,6 mm.	B. 1,2 mm.	C. 1,8 mm.	D. 1,4 mm.
Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là




	A. 0,65.	B. 0,71.	C. 0,75.	D. 0,69.
Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân tối bậc 4 về phía (+) là
	A. 6,8 mm.	B. 3,6 mm.	C. 2,4 mm.	D. 4,2 mm.


Câu 38. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,64. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng
	A. 1,20 mm.	B. 1,66 mm.	C. 1,92 mm.	D. 6,48 mm.

Câu 39. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4. Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng
	A. 1,6 mm.	B. 0,16 mm.	C. 0,016 mm.	D. 16 mm.

Câu 40. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách hai khe 0,2 mm, ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm có bước sóng 0,6. Lúc đầu, màn cách hai khe 1,6 m. Tịnh tiến màn theo phương vuông góc mặt phẳng chứa hai khe một đoạn d thì tại vị trí vân sáng bậc ba lúc đầu trùng vân sáng bậc hai. Màn được tịnh tiến
	A. xa hai khe 150 cm.	B. gần hai khe 80 cm.
	C. xa hai khe 80 cm.	D. gần hai khe 150 cm.
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